
 

 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:         /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2022 

    

 

QUYẾT ĐIṆH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

cho 31 cá nhân  Đợt 28/2022 
 

      

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI 
   

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Biên bản số 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 
472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 
488; 489; 490; 491/BB-HĐXCCCHN ngày 20/10/2022 của Hội đồng xét cấp chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hành nghề 
hoạt động xây dựng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng. 

 

QUYẾT ĐIṆH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 31 cá nhân theo danh 

sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và 

các cá nhân có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Ban Giám đốc; 
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCHNHĐXD); 
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên 

 

 

 

    KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                         Lê Mạnh Dũng   

 
 



DANH SACH CAP CHLTNG CHI RANH NGHE HOAX DONG xAy DUlNG• • •r r \

(Kem theo Quyet dinh so: /QD-SXD ngdy / /2022 cua So Xdy dung Dong Nai)

So CMND/ho 
chieu/the

Quoc
tjch

Dja chi 
thuong trii

Co- so- dao Trinh do 
chuyen monNgay cap No'i cap LTnh vuc capSTT Ho va ten Nam sinh He dao tao Hangtao

Nguyen
Dire

Nguyen

Cue
CSQLHC v6 
TTXH

Giam sat cong tac xay dirng 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Ha Uing ky thuat

D<ik Ha. Kon 
Turn

Viet
Nam

Dai hoc 
Lac I long

KS CNKT 
CTXD06/10/19931 062093005398 12/11/2021 Chinh quy III

Cat Hanh.
Phil Cat. Binh 
Dinh

Cue
CSQLHC ve 
TTXH

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

Nguyen 
Phuc V0

Viet
Nam

Dai hoc 
Lac Hong

KS CNKT 
CTXD16/10/19922 052092008843 25/03/2022 Chinh quy III

Thiet kc ket can cong trinh III

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

111

Thj Iran 
Phuac VTnh. 

Phil Giao, 
Binh Duong

Cue
CSQLHC v6 

TTXH

Dai hoc 
Binh 

Duong

Nguyen 
Phil Hi6n

Vi?t
Nam

Vira lam vira KS Quan ly du an dau tu xay 
dung cong trinh Dan dung- 
Cong nghiep - Ha tang ky 

thuat

27/05/1977 25/03/20213 074077000312 hoc CNKTCTXD
II

Quan ly dir an dau tu xay 
dung cong trinh Giao thong: 

Duong bo
II

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va 1 la tang ky thuat

II

Quan ly du an dau tu xay 
dung cong trinh Dan dung- 
Cong nghiep - Ha tang ky 

thuat

Dai hoc 
Cong nghe 
Dong Nai

Cue
CSQLHC ve 

TTX11

Hi) Him 
Truong

Viet
Nam

Bien Hoa. 
Dong Nai

KS CNK i­ ll4 16/10/1990 040090013788 16/08/2021 Chinh quy XD

Djnh gia xay dung II



So C IVIN D/ho 
chieu/the

Quoc Dja chi 
thuong tni

Co' so- dao Trinh do 
chuyen monNgay cap Noi cap LTnh vuc capSTT Hq va ten Nam sinh He dao tao Hangtjch tao

Thiet ke ket cau cong trinh II
Nguyen
Manh

Trircmg

Cue
CSQLHC v6 

TTXH

Dai hoc 
Cong nghe 
TPHCM

Viet Bien Hoa. 
Dong Nai

KS23/02/1987 040087016637 12/08/2021 Chinh quy5 Nam KTCTXD Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghicp va I la tang ky thuat

II

Thiet ke co - dien cong trinh II
Cue Dai hoc 

Bach khoa 
TPHCM

Viet
Nam

Bien Hoa. 
Dong Nai

KS Dien - 
dien Ur

T nrcmg 
Dinh Lam CSQLHC va 

TTXH
22/02/2022 Chinh quy6 14/03/1981 064081007753

Giam sat cong tac lap dal 
thiet hi (co- dien) vao cong 

trinh
II

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Giao thong HI

P. Trang Dai.
TP. Bien 

H6a.T. D6ng

Quan ly dir an dau tu xay 
dung cong trinh Dan dung - 
Cong nghicp - I la tang ky 

thuat va Giao thong

Nguyen 
Due Mai 

Linh

Cong an 
Dong Nai

Viet
Nam

Dai hoc 
GTVT

KSChinh quy12/01/1985 276069479 14/02/20207 IIIKTXDCTGT
Nai

Dinh gia xay dung 111

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Ha tang ky thuat

III

S6 75. T6 3. 
Kp5. P. Trang 
Dai. TP. Bien 
HoaX D6ng

Quart ly dir an dau tu xay 
dung cong trinh Dan dung- 
Cong nghicp - Ha tang ky 

thuat

KS Ky thuat 
co so ha tang 

(cap thoal 
nude)

Cue
CSQLHC v6 

TTXH

Vu Khanh Viet
Nam

Dai hoc 
Thuy loi Chinh quy07/05/1988 036088029688 28/12/20218 IIBinh

Nai

Giam sat cong tac lap dat 
thiet hi (cap- thoat nude) 

vao cong trinh
III

Dai hoc 
GTVT 

TPHCM

Huynh
Ngoc
Trung

Cue I luyen Tay 
Son. Tmh 
Birth Dinh

Thiet kc xay dung cong 
trinh Giao thong: Duong bo

Viet
Nam

KS KTXD 
CTGTCSQLHC ve 

TTXH
Chinh quy02/03/1992 052092021047 10/05/20219



S6 CMND/ho 
chieu/the

Quoc Oia chi 
thuong tru

Co- so- dao Trinh do 
chuyen monNgay cap Noi cap LTnh vuc capSTT Ho va ten Nam sinh He dao tao Hangtjch tao

Giam sat cong tac xay dyng 
cong trinh Giao thong III

Djnh gia xa\ dirng III

Thiel ke ket can cong trinh II

Dai hoc So­
ph am ky 

thuat 
TPHCM

Giam sat cong lac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Ha tang ky thuat

Le Minh 
Nguu

Cong an Phil 
Yen

Viet
Nam

11. Phu Ho a, 
Phu Yen

KS XD 
DD&CN19/04/1984 15/08/201 1 Chinh quy10 221140202 II

Djnh gia xay dung II

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Giao thong: 

Duong bo
II

Cue
CSQLHC vd 

TTXH

KS XD CSii 
duong

Viet Bien Hoa. 
Dong Nai

Dai hoc 
GIVI

Vira lam vuaLe Quang 
Trung 01/09/1985 038085041444 28/02/202211 hocNam

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Giao thong: CAu 

duong bp
III

Thiet ke xay dung cong 
trinh Ha tang ky thuat: cap 

nude, thoat nude
II

Dai hoc Ky 
thuat Cong 

nghe 
TPHCM

Bui Thj 
Tuyet 
Ngiin

Cue
CSQLHC vA 

TTXH

KS Ky thuat 
moi trudng

Viet
Nam

TP Thu Due. 
I lo Chi Minh Chinh quy12 10/10/1986 054186006318 10/05/2021

Giam sat cong lac lap dal 
thiet bj (cap- thoat nude) 

vao cong trinh

Giam sal cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

II

Suoi Tan. 
Cam Lam. 
Khanh Hoa

Cue
CSQLHC va 

TTXH

Hoang
Van

Cudng

Viet
Nam

Dai I Ipc 
Nha Trang

KS CNKTChinh quy040092014495 28/06/202113 29/10/1992 XD

Djnh gia xay dung III



So CIVIND/ho 
chieu/the

Quoc
tjch

Oja chi 
thuong trii

Co- so- dao Trinh do 
chuyen monNgay cap Noi cap LTnh vuc capSTT Ho va ten Nam sinh He dao tao Hangtao

Thiet ke ket can cong trinh III

Cue
CSQLHCv6 

TTXH

TP. Long 
Khanh, Tinh 

Dong Nai

Dai hoc 
Luang The 

Vinh

Nguyen 
The Dien

Viet KS14 01/01/1985 075085013812 25/08/2022 Chinh quyNam KTCTXD Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va 1 la tang ky thuat

III

Thiet ke ket can cong trinh II

Cue
CSQLHC vg 

TTXH

I luyen Anh 
Son. Tinh 
Nghe An

Tran Van 
Tudn

Viet
Nam

Dai hoc 
Vinh

KS XD 
DD&CN12/04/2022 Chinh quy15 13/10/1989 040089036946

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va 1 la tang ky thuat

II

Thiet ke ket can cong trinh III
Xa Ban Can. 
Huyen Long 
Thanh, Tinh 

Dong Nai

Cue
CSQLHC ve 

TTXH
Viet
Nam

Dai hoc 
Lac Hong

KS CNKT 
CTXD

Ngo Due 
Tuan16 25/08/1993 075093024451 06/07/2021 Chinh quy

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

III

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Giao thong ill

Huyen Phong 
Dien. Tinh 
Thua Thien 

Hue

Nguyen 
Ba Qu6c

Cong an 
Thua Thien 

Hue

Dai hoc 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cau 
duong

Viet
Nam

VCra lam vira09/08/1992 12/04/201317 191757037 hoc Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

Phi
III

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Giao thong III

Phiing Cue
CSQLHCve 

TTXH

Dai hoc 
Can Tha

Viet
Nam

Go Cong. 
Tien Giang

KSThe 29/04/2021 Chinh quy18 19/10/1998 082098001202 KTCTXD Giam sat cong tac xa\ dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

Khuong



S6 CMND/ho 
chieu/the

Quoc
tjch

Dja chi 
thuong trii

Co- so- d«ao Trinh do 
chuyen monNgay cap Noi cap LTnh vuc capHe d«ao taoSTT Ho va ten Nam sinh Hangtao

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Ha tang ky thuat

III

Dai hoc 
Bach Khoa 
TPHCM

Van
Quang
Tung

Cue
CSQLHC vS 

TTXH

Viet
Nam

Bien Hoa. 
Dong Nai

KS07/09/1997 Chinh quy19 075097009952 27/12/2021 KTCTXD
Quan ly dir an dau tir xay 

dung cong trinh Dan dung- 
Cong nghiep - Ha tang ky 

thuat
III

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

II

Cue
CSQLHC v6 

TTXH

Viet
Nam

Bien Hoa, 
Dong Nai

Dai hoc 
Lac I long

Vua lam vira KS XD 
DD&CN

Le Htru 
Thanh20 20/04/1982 068082003127 10/08/2021 hoc

Quan ly du an dau tu xay 
dung cong trinh Dan dung- 
Cong nghiep - Ha tang ky 

thuat
III

Binh Nam. 
Thang Binh. 
Quang Nam

Dai Hoc 
Mo - DjaViet

Nam
Vira lam vira KS Ky thuat 

dia chat
Le Duy 
Nhat

Cong an 
Quang Nam Khao sat dia chat cong trinh21 05/10/1987 205275279 08/09/2012 IIIhocchat

Cao dang
kinh lt; - ky

thuat
Quang
Nam

Nguyen
Trung

Mao

Thj xa An 
Khe. Tinh Gia

Giam sal cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va I la tang ky thuat

Cue
CSQLHC vg 

TTXH

CD CNKTViet
Nam Chinh quy26/02/202122 14/09/1992 064092000101 IIIXDLai

Dai hoc Sir 
pham ky 

thuat 
TPHCM

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Ha tang ky thuat

TP. Quy 
Nhcrn, Binh 

Djnh

KS CNKT 
CTXD

Cong an 
Binh Djnh

Viet
Nam

Le Ton 
Khanh Chinh quy04/10/201223 29/05/1988 215054904 II

Dai hoc 
Dan lap 
Phucmg 

Dong

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Ha tang ky thuat

Cue
CSQLHC vg 

TTXH
116 Van 

Ti6m
Viet
Nam

Bien Hoa. 
Dong Nai Kien true sirChinh quy24/02/1973 045073001313 12/04/202224 II

Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Pla tang ky thuat

Viet
Nam

Phu My. Binh Dai hoc 
Lac 1 long

KS XD 
DD&CN

Cong an 
Binh Djnh

Giap Kim Chinh quy25 13/02/1986 211873336 23/07/2019 IIDjnhTai



So CMND/ho 
chieu/the

Quoc
tich

Dja chi 
thuong tru

Co- so- dao Trinh do 
chuyen monNgay cap Noi cap LTnh vuc capHo va tenSTT Nam sinh He dao tao Hangtao

An Vien. 
Trang Bom. 

Dong Nai

Doan
Quang

Hoa

Cue Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Dan dung - Cong 
nghiep va Ha tang ky thuat

Viet
Nam

Dai hoc 
Lac Hong

KS XD 
DD&CNCSQLHC v£ 

TTXH
13/07/1989 28/06/202126 075089007778 Chinh quy II

Cue
CSQLHC v6 

TTXH

Nguyen 
Cong Due

KS XD Cdu 
duemg

Viet
Nam

Tp. Bien Hoa. 
T. Dong Nai

Dai hoe 
GTVT

Vua lam vira Giam sat cong tac xay dung 
cong trinh Giao thong20/10/198327 040083031977 06/09/2021 IIIhoc

Nguyen
Due

Trung

Giam sat cong tac lap dat 
thiet hi (co- dien) vao cong 

trinh

Cue PI 1, Tan 
Binh. TP. H6 

Chi Minh

Dai hoc 
Bach Khoa 

TPHCM

KS he thong 
dien

Viet
NamCSQLHC xc 

TTXH
28 19/04/1965 060065000074 10/07/2021 Chinh quy II

Xa Long Due. 
Huyen Long 
Thanh. Tinh 

Dong Nai

Nguyen
Dinh

Duemg

Cue Viet
Nam

Dai hoc 
Lac Hong

KS CNKT 
CTXDCSQLHC vc 

TTXH
Thiet ke ket cdu cong trinh10/06/1993 075093004488 09/08/2021 Chinh quy29 ill

Phi Qu6c 
Quan

Cong an 
Dong Nai

Viet
Nam

Bien Hoa. 
Dong Nai

Dai hoc 
Lac Hong

KS CNKT 
CTXD05/09/1983 271562146 27/02/2014 Chinh quy30 Djnh gia xay dung 111

Nguyen
Ngoc
Sanh

KS XD Can 
duemg

Cong an 
Lam Dong

Viet
Nam

Da Teh. Lam 
Dong

Dai hoc 
Lac Hong

Giam sat cong lac xay dung 
cong trinh Giao thong31/10/2019 Chinh quy31 29/06/1991 250837585 III

X^z
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